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1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu:
- Tên gói thầu: Gói thầu số 3:   Dịch vụ bảo trì hệ thống thông tin liên lạc tại Bảo tàng Hà Nội năm 2026.
- Chủ đầu tư: Bảo tàng Hà Nội.
- Thời gian thực hiện: 8 tháng (Từ tháng 5/2026 đến hết tháng 12/2026).
- Địa điểm thực hiện: Bảo tàng Hà Nội. Số 02 - Đường Phạm Hùng – phường Từ Liêm - TP. Hà nội.
2. Mục tiêu công việc: Dịch vụ bảo trì hệ thống thông tin liên lạc tại Bảo tàng Hà Nội năm 2026 (Theo bảng phạm vi cung cấp).
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu: 
Dịch vụ bảo trì hệ thống thông tin liên lạc tại Bảo tàng Hà Nội (từ tháng 5/2026 đến hết tháng 12/2026).
3.1 Tổng quan về công trình:
Bảo Tàng Hà Nội là tòa nhà được sử dụng  trưng bày các cổ vật của Việt Nam, có tổng diện tích sử dụng hơn 30.000m2 gồm 04 tầng nổi và 02 tầng hầm, Ngoài nhà còn có một nhà Dịch vụ có quy mô hơn 300m2 gồm 01 tầng hầm và 01 tầng nổi. Một tòa nhà Trung tâm sáng tạo có quy mô hơn 400m2.
Hệ thống M&E của tòa nhà được thiết kế rất hiện đại, hiệu quả sử dụng cao theo các tiêu chuẩn quốc tế hiện hành, bảo đảm một môi trường làm việc an toàn, thoải mái và tiện nghi.
Việc vận hành hệ thống M&E rất dễ dàng thông qua hệ thống quản lí tòa nhà, kiểm soát an ninh tối đa qua hệ thống camera quan sát. Các hệ thống báo cháy và chữa cháy được thiết kế theo các tiêu chuẩn NFPA và tiêu chuẩn Việt Nam mới nhất đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người sử dụng.
3.2.Yêu cầu về khối lượng công việc:
A. BẢO TRÌ HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC NĂM 2026
	TT
	Nội dung công việc
	Mã sản phẩm
	ĐVT
	Số lượng

	
	
	
	
	

	1
	Hệ thống âm thanh công cộng
	 
	Đợt
	2

	2
	Hệ thống Mutilmedia
	 
	Đợt
	2

	3
	Hệ thống mạng Lan
	
	Đợt
	1

	4
	Hệ thống Tổng đài
	
	Đợt
	2

	5
	Hệ thống kiểm soát lối vào
	
	Đợt
	2

	6
	Hệ thống Camera quan sát
	
	Đợt
	1

	7
	Hệ thống Visitor Guide
	 
	Đợt
	2

	8
	Hệ thống BMS
	 
	Đợt
	2

	9
	Hệ thống DMS
	 
	Đợt
	2

	10
	Hệ thống Intercom
	 
	Đợt
	2


B. THAY THẾ THIẾT BỊ HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC:
	TT
	Tên hàng hóa
	Thông số kĩ thuật
	Xuất xứ hang hóa
	Đơn vị
	Số lượng

	I
	Hệ thống Camera ngoài nhà
	 
	 
	 
	 

	a
	PHẦN HẠ TẦNG
	
	 
	 
	 

	1
	Cáp mạng CAT6 UTP, AWG23 
	(đã bao gồm luồn uống kéo dây về vị trí thiết bị)
	Heizka hoặc tương đương
	m
	1.020

	2
	Dây nhảy 
	CAT6 UTP 2m (đã bao gồm kết nối) 
	Heizka hoặc tương đương
	Cái
	12

	3
	Ghen mềm PVC 
	D20 SP (bao gồm đi ống, kéo ống về vị trí tủ)
	Sino hoặc tương đương
	m
	1.000

	4
	Vật tư phụ triển khai hạ tầng
	 
	
	Gói
	1

	5
	Chi phí thuê giàn giáo, xe nâng thi công trên cao khu vực mái ngoài hàng lang
	
	
	Gói
	1

	b
	PHẦN THIẾT BỊ
	
	 
	 
	 

	1
	Camera Fisheye 6MP lắp tại tầng 1

	- Cảm biến hình ảnh: 1/1.8" CMOS
- Độ nhạy sáng: Mầu: 0.1lux; Đen trắng: 0.01lux
- Độ phân giải: 2048x2048
- Tiêu cự: 1.6mm, zoom số 8x
- Khả năng quan sát: Ngang: 192°, Dọc: 192°, Diagonal: 192° 
- Bộ nhớ tích hợp: RAM 1GB, Flash 256MB
- Tích hợp hồng ngoại: khoảng cách 15m
- Hỗ trợ âm thanh 2 chiều
- Hỗ trợ tính năng: phân tích hình ảnh, Heatmap và đếm người
- Nguồn cấp: PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC
- Cấp bảo vệ: IP66, IK10
Đã bao gồm lắp đặt và cài đặt
	Hanwha vision XNF-8010RV hoặc tương đương 
	Chiếc
	4

	2
	Camera PTZ outdoor 4MP lắp tại tầng 4
- 
	Cảm biến hình ảnh: 1/1.8" CMOS
- Độ nhạy sáng: Mầu: 0.04lux; Đen trắng: 0.004 lux
- Độ phân giải: 2592x1520
- Tiêu cự: 6.91~214.7mm, zoom quang 31x
- Pan/ Tilt/ Rotate: Pan: 360°Endless max 550°/s, Tilt: 90°~-20° max 550°/s.
- Bộ nhớ tích hợp: RAM 4GB, Flash 512MB
- Tích hợp hồng ngoại: khoảng cách 300m
- DIS cùng tích hợp cảm biến Gyro
- Hỗ trợ tính năng bảo mật: TPM 2.0 cùng FIPS 140-2 level 2
- Nguồn cấp: PoE++(IEEE802.3bt type4, Class8)
- Cấp bảo vệ: IP66, IK10, NEMA 250
Đã bao gồm lắp đặt và cài đặt
	Hanwha vision XNP-C7310R hoặc tương đương 
	Chiếc
	4

	3
	Camera thân trụ ống kính cố định 5MP

	- Cảm biến hình ảnh: 1/2.8'' CMOS
- Độ nhạy sáng nhỏ nhất ( Mầu): 0.06 lux (Đen trắng): 0 lux
- Độ phân giải: 2592x1944
- Tiêu cự: 3.2~10.2 mm, zoom quang 3.2x
- Khả năng quan sát: Ngang: 95°~29°, Dọc 69°~21°
- Bộ nhớ tích hợp: RAM 2GB, Flash 1GB
- Tích hợp hồng ngoại: khoảng cách 30m
- Hỗ trợ phân tích hình ảnh thông minh: phân tích sự kiện và đối tượng trên nền tảng AI
- Nguồn cấp: PoE(IEEE802.3af, Class3)
- Cấp bảo vệ: IP66, IK10, NEMA 250
Đã bao gồm lắp đặt và cài đặt
	Hanwha vision QNO-C8083R hoặc tương đương 
	Chiếc
	4

	4
	Phần mềm mở rộng XProtect Corporate Device License, tích hợp vào Máy chủ camera đang có trong dự án. 
	License 12 camera. Đã bao gồm cài đặt
	 Milestone XPCODL hoặc tương đương 
	Gói
	1

	5
	Nhân công cấu hình và chuyển giao công nghệ
	
	
	Gói
	1

	II
	Thiết bị hội trường
	
	 
	 
	 

	1
	Digital Mixer

	- Mixer 40 kênh kỹ thuật số
- Mix Rack 16 đường
	M32R LIVE
& DL16
Midas-UK hoặc tương đương 
	Bộ
	1

	2
	Bộ quản lý âm thanh 
	DBX DriveRack PA2
	 DBX hoặc tương đương 
	Chiếc
	1

	3
	Bộ chia tín hiệu âm thanh 
	DS2800 Behringer
	Behringer hoặc tương đương 
	Chiếc
	1

	4
	Cáp Cat6
	
	Cat 6
AMP hoặc tương đương 
	Mét
	200

	5
	Cáp nguồn về khu vực điều khiển 
	
 2x4mm2
	Trần Phú hoặc tương đương 
	Mét
	100

	6
	Tủ thiết bị liền mixer cho khu vực điều khiển
	

	
	Chiếc
	1

	7
	Bộ quản lý nguồn 
	12 cổng
	AZ-12F
Soundking hoặc tương đương 
	Chiếc
	1

	8
	Sào đèn sân khấu. 
	Khung nhôm tam giác 300x300
- Chiều dài 16m
	
	 Bộ 
	2

	9
	Nhân công, phụ kiện để di chuyển tủ cũ, hoàn thiện, căn chỉnh hệ thống
	
	
	Gói
	1

	III
	Bảng điều khiển chiếu sáng tại các tầng
	
	 
	 
	 

	1
	Bảng điều khiển đèn 
	(Kích thước 7 inh)
	Hãng ABB/Tương đương
	Cái
	5

	2
	Cài đặt bảng điều khiển
	
	
	Gói
	1

	IV
	Hệ thống Lan
	
	 
	 
	 

	1
	Switch Aruba JL807A, Aruba Instant On 1960 24G 20p Class 4 4p
Class 6 PoE 2XGT 2SFP+ 370W Switch hoặc tương đương

	● 24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 Mbps ports including 4 Class 4 and 20 Class 6 PoE port
● 2x SFP+ 10GbE ports
● 2x 10BASE-T ports
● Total 370 W PoE Power (Up to 240 W of
Class 6 or 370 W of Class 4 PoE)
● Internal power supply
(Đã bao gồm lắt đặt và cài đặt)
	
	Cái
	5

	2
	Module Quang R9D16A Aruba Instant On 1G SFP LC SX 500m MMF. Transceiver hoặc tương đương
	
	
	Cái
	5

	3
	Modul quang Aruba S0G20A    HPE Networking Instant On 1G LX SFP LC 10km SMF Transceiver hoặc tương đương 
	
	
	Cái
	10

	4
	Thiết bị chia mạng Switch CISCO CBS110-8T
	
	
	Cái
	3

	5
	Thiết bị chia mạng Switch 
	
	CISCO CBS110-16T hoặc tương đương
	Cái
	2

	6
	Switch POE TP link TL-SG2428P hoặc tương đương
	
	Tplink hoặc tương đương 
	Cái
	1

	7
	Cáp mạng Cat6 
	
	PremiumLine hoặc tương đương
	Thùng
	2

	8
	Cấu hình, cài đặt, đi lại dây trong tủ 
	(trục kỹ thuật các tầng và phòng vận hành), đánh dấu lại đầu mạng, đi lại dây mạng
	
	Gói
	1

	V
	Hệ thống BMS
	
	
	 
	 

	1
	Cảm biến nhiệt độ ống gió. 
	QAM2120.040
	Siemens hoặc tương đương 
	Cái
	1

	2
	Cảm biến chất lượng không khí. 
	QPM2102
	Siemens hoặc tương đương 
	Cái
	1

	3
	Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm ống gió cấp. 
	QFM2160
	Siemens hoặc tương đương 
	Cái
	1

	4
	Động cơ điều khiển van nước 3 ngả Chiller, modulating. SKC62
	
	Siemens hoặc tương đương 
	Cái
	2

	5
	Động cơ van nước lạnh 
	AHU SKD62
	Siemens hoặc tương đương 
	Cái
	1

	6
	Thermostat điều khiển FCU nối mạng 
	Modbus RTU. RDF302.B
	Siemens hoặc tương đương 
	Cái
	28

	7
	Nhân công tháo dỡ, thu hồi thiết bị cũ và lắp đặt, đấu nối thiết bị mới
	
	
	Cái
	1

	8
	Nhân công kết nối thiết bị mới, T&C, hiệu chỉnh chương trình và khôi phục hoạt động tự động của hệ thống BMS
	
	
	Gói
	1

	VI
	Thiết bị báo cháy
	
	 
	 
	 

	1
	Thiết bị truyền tin báo cháy 
	GSafe Model G6   
	
	Bộ  
	1

	2
	Gói cước dịch vụ truyền tin báo cháy 
	GSafe G300 
(cước 24 tháng)
	
	Gói  
	1

	VII
	Vật tư phụ kiện phục vụ công tác vận hành
	
	 
	 
	 

	1
	Hạt mạng 
	
	Picolink hoặc tương đương 
	hộp
	6

	2
	Pin 
	AA
	Energizer hoặc tương đương
	Đôi
	700

	3
	Pin đũa 
	AAA LR03
	Maxell hoặc tương đương
	Đôi
	80

	4
	Dây điện 
	2x2,5mm2
	Trần Phú hoặc tương đương 
	Mét
	200

	5
	Ổ cắm 6 ổ chịu tải cao
	
	
	Cái
	20

	6
	Phích cắm
	
	
	Cái
	20

	7
	Adapter 
	
	HKVISION DS-2FA1225-C4 hoặc tương đương
	Cái
	10

	8
	Bộ chuyển đổi quang điện 
	
	Netlink hoặc tương đương
	Cái
	5

	9
	Ổ cứng 
	
	Seagate Skyhawk 4TB hoặc tương đương
	Cái
	2

	VIII
	Loa ngoài nhà
	
	 
	 
	 

	1
	Loa 
	SC-615M
	Toa hoặc tương đương 
	cái
	8



3.3. Yêu cầu kỹ thuật:
[bookmark: _Toc104800536]Nhà thầu phải thuyết minh phương án bảo trì hệ thống thông tin liên lạc theo hướng dẫn mô tả công việc và kỹ thuật dưới đây.
3.2.1 Tổng quan về hệ thống:
[bookmark: _Toc240949137][bookmark: _Toc255546926][bookmark: _Toc282678186][bookmark: _Toc240949138][bookmark: _Toc255546927][bookmark: _Toc282678187] Hệ thống PA bao gồm: 
 -  Bộ điều khiển mạng PRS-NCO-B
[bookmark: _Toc240949140][bookmark: _Toc255546928][bookmark: _Toc282678188][bookmark: _Toc255546929][bookmark: _Toc282678189][bookmark: _Toc240949141][bookmark: _Toc255546930][bookmark: _Toc282678190][bookmark: _Toc240949144][bookmark: _Toc255546931][bookmark: _Toc282678191][bookmark: _Toc240949145][bookmark: _Toc255546932][bookmark: _Toc282678192][bookmark: _Toc240949147][bookmark: _Toc255546933][bookmark: _Toc282678193][bookmark: _Toc282678195][bookmark: _Toc210455453][bookmark: _Toc251862883][bookmark: _Toc251862951][bookmark: _Toc251863021][bookmark: _Toc254777430][bookmark: _Toc255546934][bookmark: _Toc282678194] -  Bộ khuếch đại công suất LBB442x/xx
 -  Bàn gọi từ xa PRS-CSR và Bàn phím LBB 4432/00
 -  Bộ giao diện cho bàn gọi kéo dài PRS-CSI
 -  Bộ giám sát đường truyền LBB 4442/00
 -  Cáp quang kéo dài LBB 4416/xx
 -  Bộ phát nhạc DVD kèm Tunner PLN-DVDT
 -  Loa âm trần 6W LHM 0606/10
 -  Loa nén 30W LBC 3700/00
 -  Loa hộp nghe nhạc20W LB1-UM20E-D
3.2.2. Nhân lực bảo trì, bảo dưỡng hệ thống:
- Nhân lực bảo trì bảo dưỡng đảm bảo có trình độ chuyên môn kỹ thuật tương ứng cho hệ thống bảo trì, bảo dưỡng
3.2.3. Yêu cầu công tác bảo trì bảo dưỡng:
- Kiểm tra, bảo dưỡng các CB cấp nguồn cho các thiết bị trong tủ rack, kiểm tra tình trạng của cơ, cầu chì, dòng điện đảm bảo nguồn điện áp ra phù hợp với thông số kỹ thuật của thiết bị. 
- Vệ sinh, lau hút bụi bẩn các tủ rack chứa thiết bị, máy tính cài phần mềm chuẩn đoán lỗi, các Ampli, bộ Network.
- Hệ thống UPS dự phòng phải được kiểm tra kỹ càng, đảm bảo đủ điện áp theo thiết kế, thông số sai lệch cho phép của nhà sản xuất. Thực hiện công tác nạp- xả 3 tháng 1 lần. Kiểm tra tình trạng bên ngoài của ắc quy không phồng, nóng bất thường.
- Hệ thống UPS phải được đặt trong khu vực nhiệt độ thích hợp dưới 320c, tránh những sự cố về cháy nổ xảy ra.
* Bảo dưỡng các máng cáp, dây dẫn, dây tín hiệu.
- Các hệ thống máng cáp, dây dẫn phải được cách ly với các hệ thống khác, không được để nước đổ vào máng cáp, thanh dẫn, tránh va đập cơ học vào các hệ thống máng cáp, thanh dẫn.
- Kiểm tra, xác nhận hệ thống dây dẫn cấp nguồn, dây truyền tín hiệu không bị trầy xước do va đập, do chuột cắn hoặc các yếu tố khách quan khác, kịp thời phát hiện, đề xuất các biện pháp cho chủ đầu tư cung cấp vật tư thay thế lường trước các sự cố chập cháy xẩy ra trong thời gian vận hành.
* Bảo dưỡng hệ thống thiết bị trong tủ Rack.
- Các thiết bị trong tủ rack phải được khóa kín, có lịch kiểm tra thường xuyên.
- Kiểm tra hệ thống thiết bị PA trong tủ thường xuyên bằng mắt thường, trực quan xem có hiện tượng move tại các điểm tiếp xúc giữa dây dẫn từ cầu đấu, kịp thời khắc phục tránh tình trạng cháy nổ xẩy ra. Nếu phát hiện có hiện tượng move, chập cháy phải báo cáo lên cấp trên và thực hiện kiểm tra, xử lý ngay.
* Bảo trì, bảo dưỡng Ampli, bộ Netwwork:
* Bảo dưỡng thiết bị phần cứng máy PC cài mềm chuẩn đoán lỗi
- PC này cần phải có lịch kiểm tra thường xuyên bằng mắt thường, trực quan xem có hiện khác thường hay không. Việc kiểm tra như vậy thực hiện thường xuyên hàng ngày để kịp thời khắc phục tránh tình trạng cháy nổ xẩy ra. Nếu phát hiện có hiện tượng khác thường, chập cháy phải báo cáo lên cấp trên và thực hiện kiểm tra, xử lý ngay.
- Kiểm tra bên ngoài hộp máy: Dọn sạch tất cả mọi thứ có thể rơi bụi hoặc gây bẩn, luôn nhớ tắt máy và rút phích cắm điện trước khi làm vệ sinh bất kỳ bộ phận nào của PC. Không được bôi bất kỳ chất lỏng nào trực tiếp lên các bộ phận máy. Dùng khăn không có lông để lau PC.
- Dọn vệ sinh hộp máy: Lau hộp máy và dọn sạch các chỗ thoát không khí.
- Giữ bàn phím luôn sạch: Lật sấp bàn phím và lắc mạnh để làm rơi hết các rác bẩn kẹt giữa hai phím.
Các công việc này thực hiện thường xuyên 01 tháng/1 lần.
* Bảo trì, bảo dưỡng đầu CD phát nhạc 
- Sử dụng nước lau mắt từ chuyên dụng để làm sạch mắt từ tăng khả năng đọc đĩa.
* Bảo dưỡng thiết bị ngoài tủ Rack.
- Các thiết bị ngoài tủ rack bao gồm các loa được lắp đặt trên trần, trên tường tại hai tầng hầm và các tầng nổi, phòng kỹ thuật tòa nhà Bảo tàng phải có lịch kiểm tra thường xuyên.
* Bảo dưỡng loa.
- Đo tín hiệu từ các thiết bị loa về các âm ly tại phòng kỹ thuật, kiểm tra dây tín hiệu sao cho phù hợp với thông số kỹ thuật ban đầu.
- Loại bỏ các lưới tản nhiệt từ loa. Hãy cẩn thận làm điều này nếu như không muốn làm hư hại đến lưới tản nhiệt.
- Làm sạch các lưới tản nhiệt loa. Lưới tản nhiệt trên loa thường bắt rất nhiều bụi bẩn. 
 - Làm sạch các linh kiện, IC điều khiển trong loa. Sử dụng cây cọ lông mềm để làm sạch.  
- Vệ sinh, hút bụi, hút các mạt sắt phát sinh trong quá trình sửa chữa.
*Bảo dưỡng bàn gọi 
- Giữ các phím luôn sạch: Lật sấp bàn phím và lắc mạnh để làm rơi hết các rác bẩn kẹt giữa các phím.
- Kiểm tra tín hiệu kết nối tới thiết bị Network.
- Vệ sinh, sấy khô đầu micro của bàn gọi.
- Cài đặt, cấu hình lại cho các phím chọn Zone trên bàn gọi theo thiết kế.
* Bảo trì, bảo dưỡng phần mềm.
- Thực hiện backup lại dữ liệu hiện thời của PC tránh tình trạng hệ thống không hoạt động sai so với ban đầu.
- Dữ liệu chương trình phải được backup lại thường xuyên
- Hệ điều hành cùng với các chương trình được cài đặt phải được tạo bản backup với thời gian 3 tháng 1 bản.
- Thường xuyên quét virus hệ điều hành, tránh tình trạng dùng USB đã bị nhiễm virus vào PC.
- Tránh tình trạng vào internet bằng PC.
- Kiểm tra, hiệu chỉnh lại các thông số kỹ thuật, bảo trì tổng thể thiết bị PA: kiểm tra thông số kỹ thuật của âm ly, Network Controller. Đặc biệt kiểm tra cấu hình địa chỉ của các thiết bị tới Network Controller và các thiết bị có liên quan bằng các dụng cụ chuyên dụng, phù hợp với từng thiết bị 
3.2.4. HỆ THỐNG MULTIMEDIA
1) Tổng quan về hệ thống:
       Hệ thống Multimedia bao gồm:
       a. Hệ thống multimedia phòng họp tròn:
 Phòng tròn có 04 bộ thu tín hiệu từ xa DM-TX1, DM-TX2, DM-TX3, DM-TX4 và 02 bộ thu ở tủ là bộ thu tín hiệu video tương tự và bộ thu tín hiệu HDMI.
          Phòng họp tròn có thể được chia ra hai nửa riêng biệt trái và phải hoặc sử dụng chung như 1 phòng duy nhất. Thiết bị ở 02 phần giống hệt nhau.
        Nửa phải/trái gồm:
· Máy chiếu
· Màn hình
· 2 Bộ thu tín hiệu từ xa DM-TX
· 02 loa trái/ phải và 01 loa trầm
· Màn hình chạm điều khiển
        b.  Hệ thống multimedia phòng họp vuông:
        Phòng họp vuông (phòng họp số 1) có 03 bộ thu tín hiệu từ xa DM-TX1, DM-TX2, DM-TX3, và 02 card thu ở tủ là card thu tín hiệu video tương tự và card thu tín hiệu HDMI.
       Các thiết bị bao gồm:
· Máy chiếu
· Màn hình
· Bộ thu tín hiệu từ xa DM-TX1, DM-TX2, DM-TX3
· 02 loa trái/ phải và 02 loa trầm (trái/phải)
· 08 loa front fill phía trước sân khấu
· Màn hình chạm điều khiển trung tâm
2) Nhân lực bảo trì, bảo dưỡng hệ thống:
- Nhân lực bảo trì bảo dưỡng đảm bảo có trình độ chuyên môn kỹ thuật tương ứng cho hệ thống bảo trì, bảo dưỡng
3.) Yêu cầu công việc bảo trì, bảo dưỡng.
- Bảo dưỡng các CB cấp nguồn:
	+ Thường xuyên kiểm tra các CB cấp nguồn cho tủ rack và các thiết bị media tại phòng kỹ thuật xem tình trạng của cơ, lò xo, cầu chì, dòng điện.
	+ Vệ sinh, lau hút bụi bẩn thường xuyên.
- Bảo dưỡng các máng cáp, dây dẫn, dây tín hiệu, bộ Controller:
	+ Kiểm tra bằng mắt thường các thiết bị
+ Các hệ thống máng cáp, dây dẫn phải được cách ly với các hệ thống khác, không được để nước đổ vào máng cáp, thanh dẫn, tránh va đập cơ học vào các hệ thống máng cáp, thanh dẫn.
+ Kiểm tra thông số kỹ thuật của thiết bị cấp nguồn cho bộ Controller
+ Lưu lại cấu hình của bộ Controller, kiểm tra các địa chỉ từ bộ Controller tới các thiết bị có liên quan.
- Bảo dưỡng hệ thống thiết bị trong tủ Rack.
	- Kiểm tra hệ thống thiết bị media trong tủ thường xuyên bằng mắt thường, trực quan xem có hiện tượng move tại các điểm tiếp xúc giữa dây dẫn từ cầu đấu. Việc kiểm tra như vậy thực hiện thường xuyên hàng ngày để kịp thời khắc phục tránh tình trạng cháy nổ xẩy ra.
- Kiểm tra cầu đấu, xiết lại các ốc tại các cầu đấu, dây tín hiệu mạng, dây quang, switch, loa…
- Vệ sinh, hút bụi, hút các mạt sắt phát sinh trong quá trình thi công, sửa chữa
-  Kiểm tra hiệu điện thế, dòng điện của UPS được lắp đặt trong tủ Rack có đảm bảo các thông số kỹ thuật không.
- Kiểm tra, hiệu chỉnh lại các thông số kỹ thuật, bảo trì tổng thể thiết bị media: kiểm tra thông số kỹ thuật của matrix, mixer, Galileo 616…. Đặc biệt kiểm tra cấu hình địa chỉ của các thiết bị tới Switch và các thiết bị có liên quan bằng các dụng cụ chuyên dụng, phù hợp với từng thiết bị đảm bảo hệ thống hoạt động tốt, đúng theo thông số thiết kế và tính năng hoạt động của thiết bị.
- Bảo trì, bảo dưỡng UPS
Để thiết bị UPS hoạt động có hiệu quả và kéo dài tuổi thọ, trong quá trình bảo trì, bảo dưỡng phải đảm bảo các yếu tố sau:
- Nơi đặt bộ lưu điện (UPS) phải thông thoáng tránh ánh nắng trực tiếp.
- Tránh nơi có nhiệt độ và độ ẩm quá cao, tránh môi trường nhiều bụi bẩn và hóa chất.
- Không để vật dụng giấy tờ trên bộ lưu điện (UPS), phải khoảng cách (30 đến 50) cm từ UPS đến các vật dụng khác đủ để UPS thoát nhiệt.
+  Xả & nạp Ăcquy
- Ở môi trường có điều hòa nhiệt độ (200C – 250C), khoảng 6 tháng nên để bộ lưu điện UPS hoạt động ở chế độ ắc quy một lần, hoặc ở những nơi không có điều hòa nhiệt độ (> 300C), khoảng 3 tháng nên để bộ lưu điện UPS hoạt động ở chế độ ắc quy một lần để UPS tự xả cho đến khi còn khoảng 50% dung lượng ắc quy. Việc này được thực hiện bằng cách rút ổ cắm điện của UPS ra khỏi điện lưới. Sau đó cắm điện trở lại cho UPS sạc lại với thời gian sạc lại ít nhất 8 giờ.
+ Kiểm tra Ăcquy
- Bảo dưỡng thiết bị ngoài tủ Rack.
Các thiết bị ngoài tủ rack bao gồm máy chiếu, màn chiếu, các loa chính, loa siêu trầm, loa hiệu ứng, các bộ thu tín hiêu DM-TX phải có lịch kiểm tra thường xuyên.
	- Kiểm tra hệ thống thiết bị media trong tủ thường xuyên bằng mắt thường, trực quan xem có hiện tượng move tại các điểm tiếp xúc giữa dây dẫn từ cầu đấu, kịp thời khắc phục tránh tình trạng cháy nổ xẩy ra.
- Bảo trì, bảo dưỡng máy chiếu:
- Vệ sinh máy chiếu. 
- Vặn, xiết lại các ốc, lò xo của giá đỡ máy chiếu. Căn chỉnh lại ống kính máy chiếu theo thông số ban đầu…
- Vệ sinh, hút bụi, hút các mạt sắt phát sinh trong quá trình thi công, sửa chữa …
- Bảo trì, bảo dưỡng Mixer:
- Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống loa:
- Loại bỏ các lưới tản nhiệt từ loa. Hãy cẩn thận làm điều này nếu như không muốn làm hư hại đến lưới tản nhiệt.
- Làm sạch các lưới tản nhiệt loa. Lưới tản nhiệt trên loa thường bắt rất nhiều bụi bẩn. Nếu lưới tản nhiệt là vải thì có thể hút chân không để hút bụi. 
- Làm sạch các linh kiện, IC điều khiển trong loa. Sử dụng cây cọ lông mềm để làm sạch.  
- Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị Microphone:
3.2.5. HỆ THỐNG MẠNG LAN
     1) Tổng quan về hệ thống:
Hệ thống có cấu trúc mạng STAR. Điểm trung tâm (lõi của hệ thống) chính là Switch Core OS9800 Alcatel-Lucent. 
Hệ thống mạng LAN bao gồm: 
· Các Switch Access tại các tủ nhánh các tầng sẽ kết nối tập trung về Switch Core bằng đường cáp quang Multimode 4 sợi.
· Switch Core sẽ định tuyến giữa các VLAN trong hệ thống; cho phép và không cho phép các VLAN nào kết nối với nhau.
· Hệ thống Server đặt tại phòng MDC, kết nối trực tiếp với Switch Core.
· Hệ thống LAN còn kết hợp liên động với hệ thống Tổng đài, BMS, Visitor guide của Bảo Tàng.
· Con đường kết nối ra Interrnet bên ngoài sẽ phải đi từ Switch Core  tới Firewall  tới Router  ra Internet.
· . Nhân lực bảo trì, bảo dưỡng hệ thống:
- Nhân lực bảo trì bảo dưỡng đảm bảo có trình độ chuyên môn kỹ thuật tương ứng cho hệ thống bảo trì, bảo dưỡng
      2) Yêu cầu kỹ thuật bảo trì, bảo dưỡng 
Kiểm tra:
1.     Kiểm tra phần cứng:
+ Kiểm tra số lượng các thiết bị trong hệ thống mạng LAN
+ Kiểm tra nguồn điện cung cấp cho các thiết bị.
+ Kiểm tra tình trạng hoạt động các thiết bị.
2.     Kiểm tra phần mềm:
Kiểm tra hệ thống phần mềm chuẩn đã cài đặt trên các máy tính, thiết bị (nếu có).
Tiến hành bảo trì - bảo dưỡng:
1. Bảo trì, bảo dưỡng phần cứng:
a. Làm vệ sinh sạch sẽ bên ngoài vỏ máy, thiết bị và các tủ rack, tránh bụi bẩn két, bay vào trong thiết bị gây ảnh hưởng đến các board mạch bên trong thiết bị.
c. Lắp đặt lại các thiết bị như cũ.
2. Xử lý lỗi – cập nhật phần mềm:
a. Thống kê các lỗi phần mềm trong bước kiểm tra, phân loại và khắc phục triệt để tất cả các lỗi.
b. Cập nhật các phần mềm theo đề xuất của đội vận hành có sự đồng ý của phòng Kỹ thuật Bảo tàng Hà Nội hoặc theo yêu cầu của phòng Kỹ thuật.
c. Quét, diệt Virus. Cập nhật phiên bản phòng chống Virus mới nhất.
3. Đối với máy tính DHCP: thực hiện nâng cao hiệu suất làm việc của máy
a. Xoá bớt rác, dọn dẹp, sắp xếp lại dữ liệu trong ổ cứng.
b. Loại bỏ những chương trình không cần thiết.
c. Thực hiện ứng dụng Scan Disk kiểm tra tình trạng của ổ cứng.
d. Thực hiện ứng dụng Disk Defragment chống phân mảnh ổ đĩa.
4.  Backup dữ liệu:
Thực hiện sao lưu dữ liệu dự phòng trong ổ cứng hiện tại hoặc thiết bị sao lưu khác. 
	5. Thực hiện cài đặt lại phầm mềm ứng dụng tương ứng thiết kế ban đầu.
3.2.6. HỆ THỐNG TỔNG ĐÀI
     1) Tổng quan về hệ thống:
Hệ thống thông tin liên lạc cung cấp bởi Alcatel, có xuất xứ nước Pháp, được cung cấp để sử dụng như hệ thống thông tin nội bộ và kết nối với hệ thống viễn thông trong nước.
       Hệ thống tổng đài bao gồm: 
· Tủ thiết bị chính với bộ cấp nguồn và Ắcquy dự phòng
· Hai card CPU điều khiển
· 01 card giao diện ngôn ngữ vào báo hiệu
· 03 Card truy nhập trung kế ISDN PRI
· Hai bàn trực điện thoại
· Bản quyền sử dụng cho 30 điện thoại wireless phone
· 272 Bản quyền sử dụng cho thuê bao IP
· Máy tính cài đặt phần mềm quản lý, cấu hình và tính cước
     2) Nhân lực  bảo trì, bảo dưỡng hệ thống:
- Nhân lực bảo trì bảo dưỡng đảm bảo có trình độ chuyên môn kỹ thuật tương ứng cho hệ thống bảo trì, bảo dưỡng ngoài ra phải được nhà cung cấp, nhà sản xuất đào tạo, chuyển giao công nghệ
     3) Yêu cầu kỹ thuật công tác bảo trì, bảo dưỡng hệ thống
      a. Đối với tổng đài
* Tổng đài và UPS
Thực hiện tháo vỏ máy vệ sinh bên trong, kết hợp tra dầu và bôi keo tản nhiệt, gồm:
- Kiểm tra vệ sinh tổng đài
- Kiểm tra phần cứng
- Đánh dấu, đánh số hệ thống vật lý của tổng đài (main, card mở rộng, module, nguồn ...)
- Vệ sinh server và các module card tổng đài bao gồm main chính, card mở rộng, card nguồn.
- Vệ sinh các mối nối card main tổng đài.
- Vệ sinh hệ thống cáp tiếp tổng đài.
- Đánh dấu, đánh số cáp từ tổng đài ra tủ cáp.
- Thực hiện thay thế, sửa chữa các thiết bị hỏng hóc.
- Tiến hành kiểm tra, vệ sinh và xả nạp UPS của hệ.
* Điện thoại
- Kiểm tra vệ sinh điện thoại
- Kiểm tra phần cứng
- Nếu có điện thoại nào hỏng tiến hành sửa chữa, thay thế
  * Phần mạng
- Vệ sinh thiết bị đầu cuối điện thoại
- Vệ sinh đầu cáp
- Căng kéo lại hệ thống cáp.
- Đánh dấu, đánh số hệ thống đường cáp mạng.
- Vệ sinh tủ cáp, làm lý lịch tủ cáp.
- Thay thế hoặc sửa chữa nếu phát hiện sự cố hay hỏng hóc.
    b.. Cài đặt lập trình.
* Thực hiện khi có yêu cầu
- Lập trình các yêu cầu cơ bản
- Cài đặt các phần mềm lập trình và điều khiển nếu có yêu cầu.
    c.  Các phần mở rộng còn lại được cài đặt trong server
- Kiểm tra phần mềm tính cước của tổng đài
- Khắc phục sự cố phần mềm
- Kiểm tra tình trạng hoạt động của server
- Tạo file Backup theo định kỳ hoặc theo yêu cầu.
- Xử lý sự cố phát sinh trong quá trình vận hành, bảo trì, bảo dưỡng.
    d. Tư vấn nâng cấp hệ thống
- Tư vấn các giải pháp về viễn thông như tiết kiệm cước phí, quản lý cuộc gọi, kiểm soát và ghi âm cuộc gọi, giải pháp ổn định hệ thống và nâng cao chất lượng cuộc gọi.
3.2.7. HỆ THỐNG KIỂM SOÁT LỐI VÀO
     1) Tổng quan về hệ thống :
   Hệ thống kiểm soát lối vào là hệ thống điều khiển truy cập sử dụng thẻ từ cho phép quản lý truy cập đối với các khu vực cần độ bảo mật, an ninh cao
  Hệ thống kiểm soát lối vào bao gồm:
 a. Thiết bị điều khiển trung tâm ACC (Advanced Central Controller)
- Hệ thống kiểm soát lối vào cài đặt tại bảo tàng Hà Nội bao gồm 03 ACC cho quản lý của ra vào, 01 ACC cho quản lý vào các cửa tầng hầm 1, 01 ACC quản lý các cửa tầng 1 và 01 ACC quản lý các cửa tầng 4. 
  b. Thiết bị điều khiển cửa (SRim, DRim)
  c. Hệ thống đầu đọc thẻ từ
  d. Máy tính cài đặt phần mềm quản lý hệ thống
   2) Nhân lực bảo trì, bảo dưỡng hệ thống : 
- Nhân lực bảo trì bảo dưỡng đảm bảo có trình độ chuyên môn kỹ thuật tương ứng cho hệ thống bảo trì, bảo dưỡng ngoài ra phải được nhà cung cấp, nhà sản xuất đào tạo, chuyển giao công nghệ
  3) Yêu cầu kỹ thuật công tác bảo trì, bảo dưỡng hệ thống.
1. Vệ sinh thiết bị, tủ điều khiển và khu vực xung quanh thiết bị
1. Kiểm tra tất cả các mối nối tại các điểm đấu dây của tủ điều khiển, siết chặt lại các mối nối dây bị lỏng trong quá trình vận hành.
1. Back up chương trình điều khiển Sipass.
1. Update hệ điều hành và chương trình diệt virus.
1. Hàng ngày: Vận hành hệ thống theo lịch phân công của Bảo tàng Hà Nội. Xử lý kịp thời những sự cố phát sinh trong quá trình vận hành.
[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK36]- Bảo dưỡng các CB cấp nguồn, ắc – quy dự phòng:
+ Kiểm tra các CB cấp nguồn cho các tủ trung tâm, xem tình trạng của cơ, cầu chì, dòng điện.
+ Vệ sinh, lau hút bụi bẩn các tủ trung tâm, hệ thống máy tính, các đầu đọc thẻ
+ Hệ thống ắc-quy dự phòng phải được kiểm tra kỹ càng, có lịch nạp xả 3 tháng 1 lần.
+ Hệ thống ắc-quy phải được đặt trong khu vực nhiệt độ thích hợp, tránh có những sự cố về cháy nổ xảy ra.
- Bảo dưỡng các máng cáp, dây dẫn, dây tín hiệu.
+ Các hệ thống máng cáp, dây dẫn phải được cách ly với các hệ thống khác, không được để nước đổ vào máng cáp, thanh dẫn, tránh va đập cơ học vào các hệ thống máng cáp, thanh dẫn.
- Bảo trì các tủ điều khiển ACC:
+ Bảo trì các tủ điều khiển cần được thực vệ sinh bụi cho tủ điều khiển, kiểm tra bên trong & bên ngoài của tủ điều khiển. Việc vệ sinh nên sử dụng máy hút bụi cho việc vệ sinh bên ngoài, máy thổi khí nén khô để làm sạch các mối nối dây và các bó dây điều khiển bên trong tủ điều khiển.
+ Kiểm tra độ ẩm tại khu vực đặt tủ điều khiển, độ ẩm tốt nhất trong khoảng <60%.
- Sử dụng đầu đo nhiệt độ hồng ngoại đo nhiệt độ bên ngoài/ bên trong của tủ điều khiển. Nhiệt độ làm việc của các tủ điều khiển cần nằm trong khoảng cho phép theo yêu cầu kỹ thuật < 49 độ C. Khi nhiệt độ làm việc của tủ điều khiển tăng cao tới giới hạn cho phép, nhân viên bảo trì cần tìm ra nguyên nhân gây tăng nhiệt độ làm việc, thực hiện ngay các biện pháp để tạo thông gió - giải nhiệt cho thiết bị.
- Kiểm tra tất cả các mối nối tại các điểm đấu dây của tủ điều khiển, siết chặt lại các mối nối dây bị lỏng trong quá trình vận hành
-  Bảo trì các thiết bị đầu cuối RIM, DRIM:
+ Công tác bảo trì được thực hiện đối với các thiết bị trong các khu vực văn phòng làm việc, các khu vực công cộng cần được chú ý. 
+ Không sử dụng khăn lau ướt để làm sạch thiết bị, sử dụng máy thổi khí khô để làm sạch thiết bị.
+ Kiểm tra điện áp nguồn tới, điện áp đầu ra của bộ chuyển đổi điện áp 220VAC -> 24VDC. Kiểm tra đèn báo nguồn của RIM, DRIM. Kiểm tra đèn báo truyền thông active (đang truyền thông về trung tâm).
-   Update hệ điều hành & chương trình diệt Virus:
+ Update cần được thực hiện với chương trình diệt Vius
+ Update cần được thực hiện với phần mềm hệ điều hành
+ Việc Update dữ liệu cần được phân công cho nhân viên chuyên trách thực hiện.
 - Bảo dưỡng thiết bị phần cứng server và client.
+ Server và client của hệ thống cần phải có lịch kiểm tra thường xuyên bằng mắt thường, trực quan xem có hiện khác thường hay không. Việc kiểm tra như vậy thực hiện thường xuyên để kịp thời khắc phục tránh tình trạng cháy nổ xẩy ra. Nếu phát hiện có hiện tượng khác thường, chập cháy phải báo cáo lên lãnh đạo phòng và thực hiện kiểm tra, xử lý ngay.
- Kiểm tra bên ngoài hộp máy: Dọn sạch tất cả mọi thứ có thể rơi bụi hoặc gây bẩn.
- Dọn vệ sinh hộp máy: Lau hộp máy và dọn sạch các chỗ thoát không khí.
- Bảo trì chuột cơ học: Khi chuột không phải loại quang học bị bẩn, con trỏ sẽ di chuyển thất thường. Tháo vít hình xuyến ở đáy chuột và nhấc hòn bi ra ngoài. Sau đó cạo sạch chất bẩn bám trên hai con lăn plastic được đặt vuông góc bên trong hốc chứa bi.
- Vệ sinh bàn phím.
- Vệ sinh bảo trì bên trong hộp máy, thổi sạch bụi ở bộ phận này bằng luồng khí nén hoặc các loại máy chuyên dụng hiện hành
- Bảo trì, bảo dưỡng phần mềm.
+ Trước khi bảo trì, bảo dưỡng phần mềm trên các PC yêu cầu người vận hành backup lại dữ liệu hiện thời của PC tránh tình trạng hệ thống không hoạt động đúng so với ban đầu.
+ Dữ liệu chương trình phải được backup lại
+ Hệ điều hành cùng với các chương trình được cài đặt phải được tạo bản backup 
+ Thường xuyên quét virus hệ điều hành, tránh tình trạng dùng USB đã bị nhiễm virus vào PC.
3.2.8. HỆ THỐNG CAMERA QUAN SÁT
    1) Tổng quan về hệ thống:
 Hệ thống camera quan sát bao gồm:
  a. Các camera giám sát
      Camera giám sát bao gồm toàn bộ các camera được lắp đặt tại các vị trí định trước, xuất xứ hãng Siemens. Camera phân theo công nghệ gồm các loại: 
· Camera kỹ thuật số (camera mạng)
· Camera kỹ thuật tương tự (Analog)
  b. Hệ thống màn hình quan sát
Bao gồm toàn bộ các màn hình hiển thị cho hệ thống các camera, mỗi màn hình có thể hiển thị hình ảnh của nhiều camera. 
  c. Hệ thống đầu ghi hình ảnh
Hệ thống đầu ghi bao gồm toàn bộ các thiết bị ghi hành ảnh, đầu ghi có các cổng cho phép kết nối các camera vào nó (tín hiệu analog). Từ đầu ghi này có thể cài đặt các cho phép ghi hình từ các camera theo lịch đặt sẵn hoặc theo tính năng ghi theo phát hiện chuyển động (Motion dectection) trên các camera. 
  d. Bộ trộn tín hiệu camera SIMATRIX NEO
Cho phép trộn hình ảnh của tất cả các camera trong hệ thống, cài đặt hiển thị theo một yêu cầu nhất định (hiển thị theo ma trận, hiển thị theo danh sách các camera đặt trước). Cho phép gọi camera bất kỳ trong hệ thống để điều khiển (Zoom, focus, chụp hình....).  
  e. Bàn điều khiển
Sử dụng gọi, cài đặt, điều khiển camera, cài đặt bộ trộn tín hiệu camera. 
   2) Nhân lực bảo trì, bảo dưỡng hệ thống: 
- Nhân lực bảo trì bảo dưỡng đảm bảo có trình độ chuyên môn kỹ thuật tương ứng cho hệ thống bảo trì, bảo dưỡng ngoài ra phải được nhà cung cấp, nhà sản xuất đào tạo, chuyển giao công nghệ.
   3) Yêu cầu kỹ thuật bảo trì bảo dưỡng
- Kiểm tra nhiệt độ phòng vận hành.
- Kiểm tra trạng thái hoạt động của server: trạng thái kết nối mạng, trạng thái đèn của ổ cứng, dung lượng ổ cứng, tốc độ hoạt động của máy v.v... 
- Kiểm tra tình trạng hoạt động của server, hiện trạng ổ cứng cùng các phần mềm được cài đặt trên server.
- Kiểm tra trạng thái hoạt động và tình trạng sử dụng của 02 bàn điều khiển, các màn hình hiển thị.
- Kiểm tra tình trạng của các camera đang hoạt động trong tòa nhà.
- Kiểm tra (nhận biết nhờ đèn báo hiệu, bằng kinh nghiệm vận hành, bảo trì hệ thống) về tình trạng hoạt động của UPS.
- Vệ sinh bụi các thiết bị trong phòng điều khiển trung tâm như: server, đầu DVR, màn hỉnh hiển thị, bộ trộn tín hiệu Simatrix, bàn điều khiển trung tâm, các UPS sử dụng trọng hệ và các thiết bị khác thuộc hệ. Vệ sinh nên sử dụng rẻ khô sạch và máy thổi bụi.
- Update hệ điều hành & chương trình diệt Virus:
+ Với chương trình diệt Vius thực hiện mỗi tuần 1 lần. 
+ Với phần mềm hệ điều hành thực hiện 1 tháng 1 lần	.
+ Việc Update dữ liệu.
* Bảo trì, bảo dưỡng Matrix, DVR và các đầu code:
+ Tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống
+ Kiểm tra độ ẩm tại khu vực đặt tủ điều khiển, độ ẩm tốt nhất trong khoảng <60%.
+ Vệ sinh bụi cho thiết bị, kiểm tra bên ngoài của thiết bị. Việc vệ sinh nên sử dụng máy hút bụi cho việc vệ sinh bên ngoài.
+ Sử dụng đầu đo nhiệt độ hồng ngoại đo nhiệt độ bên ngoài/ bên trong của thiết bị. Nhiệt độ làm việc của các thiết bị cần nằm trong khoảng cho phép theo yêu cầu kỹ thuật < 49 độ C. Khi nhiệt độ làm việc thiết bị tăng cao tới giới hạn cho phép, nhân viên bảo trì cần tìm ra nguyên nhân gây tăng nhiệt độ làm việc, thực hiện ngay các biện pháp để tạo thông gió - giải nhiệt cho thiết bị.
+ Kiểm tra tất cả các mối nối tại các điểm đấu dây của thiết bị, siết chặt lại các mối nối dây bị lỏng trong quá trình vận hành, bấp lại các đầu code (nếu cần).
+ Thay thế, sửa chữa các thiết bị hư hỏng nếu có.
* Định kỳ bảo trì các thiết bị đầu cuối camera, UPS:
1. Tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống
1. Vệ sinh các camera sạch sẽ bằng máy thổi khí khô; với phần vỏ bên ngoài sử dụng rẻ mềm khô để lau bụi.
1. Kiểm tra địa chỉ của camera được kiểm tra trên phần mềm Sistors.
1. Tiến hành kiểm tra, vệ sinh và xả nạp các UPS thuộc hệ.
1. Thay thế, sửa chữa các thiết bị hư hỏng nếu có.
- Tháo máy server để kiểm tra, sử dụng rẻ khô sạch và máy thổi bụi để vệ sinh, bảo trì (như: tra dầu, bôi keo tản nhiệt vào chip v.v..), đảm bảo máy tính hoạt động tối ưu nhất có thể; 
- Back up cấu hình của Sipass và file dữ liệu của CCTV.
- Thay thế, sửa chữa các thiết bị hư hỏng nếu có.
3.2.9. HỆ THỐNG VISITOR GUIDE
     1) Tổng quan về hệ thống:
Hệ thống thông tin hướng dẫn khách của Bảo tàng Hà Nội bao gồm:
· 01 máy chủ điều khiển trung tâm Content Manager, có kết nối mạng với một bộ mã hóa tín hiệu video/audio cho truyền phát video theo kiểu streamming video qua mạng (Digital Rapids).
· 01 máy tính cấu hình cao để thiết kế nội dung Designer
· 01 máy tính xách tay dùng cho nhiệm vụ preview hoặc dựng nội dung video bằng các phần mềm dựng video chuyên dụng như Adobe Premiere, Adobe After Effect.
· 01 máy tính dạng server để lưu dữ liệu ngoài.
· Hệ thống màn hình hiện thị nội dung (25 màn hình), thực chất là hệ thống gồm 25 máy tính có đấu nối với màn hình hiển thị, bao gồm:
-       05 màn hình hiển thị nội dung 12inch ở tầng hầm, độ phân giải màn hình 800x600. Các màn hình này gồm có 03 màn hình gắn ở phòng họp số 2, 02 màn hình gắn ở phòng họp số 1.
-        02 màn hình 17inch touchable, độ phân giải màn hình 1024x768, được gắn ở sảnh tầng 4.
-        05 màn hình 42inch touchable, độ phân giải màn hình 1080x1920. 02 màn hình gắn ở sảnh tầng 04, 01 màn hình gắn ở sảnh tầng 3, 02 màn hình gắn ở sảnh tầng 2.
-       12 màn hình LCD 40 inch, độ phân giải màn hình 1280x768. 04 màn hình gắn ở tầng 04, 03 màn hình gắn ở tầng 03, 02 màn hình gắn ở tầng 2, 03 màn hình gắn ở tầng 1.
-        01 màn hình LCD 57inch, độ phân giải màn hình 1280x768, gắn ở sảnh tầng 1.
    2) Nhân lực bảo trì, bảo dưỡng hệ thống:
- Nhân lực bảo trì bảo dưỡng đảm bảo có trình độ chuyên môn kỹ thuật tương ứng cho hệ thống bảo trì, bảo dưỡng ngoài ra phải được nhà cung cấp, nhà sản xuất đào tạo, chuyển giao công nghệ
    3) Yêu cầu kỹ thuật bảo trì, bảo dưỡng
    a. Những yêu cầu cơ bản cho công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị
- Vệ sinh thiết bị, tủ rack và khu vực xung quanh thiết bị.
- Kiểm tra tín hiệu tất cả các port từ switch ra các máy trạm chạy nội dung trình chiếu, được đặt trên các tầng. Ping về địa chỉ 10.9.0.30 để đảm bảo tín hiệu truyền nhận từ máy chủ tới các máy trạm.
- Backup chương trình thiết kế nội dung trình chiếu, chương trình quản lý các máy trạm trên server.
- Update hệ điều hành và chương trình diệt virus.
    b. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị hệ thống
Kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng các CB cấp nguồn, ắc quy cấp nguồn dự phòng.
- Thường xuyên hằng tuần kiểm tra các CB cấp nguồn cho các thiết bị trong tủ rack, kiểm tra tình trạng của cơ, cầu chì, dòng điện đảm bảo nguồn điện áp ra phù hợp với thông số kỹ thuật của thiết bị.
- Vệ sinh, lau hút bụi bẩn các tủ rack chứa thiết bị, máy chủ điều khiển trung tâm Content Manager, máy tính thiết kế nội dung Designer, các máy trạm trinh chiếu nội dung 01 lần/tháng.
- Hệ thống UPS dự phòng phải được kiểm tra kỹ càng, đảm bảo đủ điện áp theo thiết kế, thông số sai lệch cho phép của nhà sản xuất. Thực hiện công tác nạp- xả 3 tháng 1 lần. Kiểm tra tình trạng bên ngoài của ắc quy không phồng, nóng bất thường.
- Hệ thống UPS phải được đặt trong khu vực nhiệt độ thích hợp dưới 320c, tránh những sự cố về cháy nổ xảy ra.
Bảo dưỡng các máng cáp, dây dẫn, dây tín hiệu.
- Các hệ thống máng cáp, dây dẫn phải được cách ly với các hệ thống khác, không được để nước đổ vào máng cáp, thanh dẫn, tránh va đập cơ học vào các hệ thống máng cáp, thanh dẫn.
- Kiểm tra, xác nhận hệ thống dây dẫn cấp nguồn, dây truyền tín hiệu không bị trầy xước do va đập, do chuột cắn hoặc các yếu tố khách quan khác, kịp thời phát hiện, đề xuất các biện pháp cho chủ đầu tư cung cấp vật tư thay thế lường trước các sự cố chập cháy xẩy ra trong thời gian vận hành.
Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống PC máy chủ, máy thiết kế và máy trạm.
- Các thiết bị máy chủ phải được khóa kín, có lịch kiểm tra thường xuyên.
- Kiểm tra hệ thống thiết bị Visitor guide thường xuyên bằng mắt thường, trực quan xem có hiện tượng move tại các điểm tiếp xúc giữa dây dẫn từ cầu đấu. Việc kiểm tra như vậy thực hiện thường xuyên hàng ngày để kịp thời khắc phục tránh tình trạng cháy nổ xẩy ra. Nếu phát hiện có hiện tượng move, chập cháy phải báo cáo lên cấp trên và thực hiện kiểm tra, xử lý ngay.
- Bảo dưỡng thiết bị phần cứng.
+ Các máy trạm và máy chủ của hệ thống cần phải có lịch kiểm tra thường xuyên bằng mắt thường, trực quan xem có hiện khác thường hay không. Việc kiểm tra như vậy thực hiện thường xuyên hàng ngày để kịp thời khắc phục tránh tình trạng cháy nổ xẩy ra. Nếu phát hiện có hiện tượng khác thường, chập cháy phải báo cáo lên cấp trên và thực hiện kiểm tra, xử lý ngay.
Kiểm tra bên ngoài hộp máy: Dọn sạch tất cả mọi thứ có thể rơi bụi hoặc gây bẩn, luôn nhớ tắt máy và rút phích cắm điện trước khi làm vệ sinh bất kỳ bộ phận nào của PC. Không được bôi bất kỳ chất lỏng nào trực tiếp lên các bộ phận máy. Dùng khăn không có lông để lau PC.
Dọn vệ sinh hộp máy: Lau hộp máy và dọn sạch các chỗ thoát không khí.
Giữ bàn phím luôn sạch: Lật sấp bàn phím và lắc mạnh để làm rơi hết các rác bẩn kẹt giữa hai phím.
Cắm lại chân card hình, bôi keo làm mát cho chip.
Lau lại chân RAM rồi cắm lại chắc chắn.
Kiểm tra pin CMOS, nếu chúng không đảm thì phải thay ngay.
Kiểm tra tình trạng HDD, check lỗi, làm sạch rác trong HDD cả chính cũng như dự phòng.
Bảo trì, bảo dưỡng phần mềm.
- Backup lại dữ liệu hiện thời của PC tránh tình trạng hệ thống không hoạt động sai so với ban đầu.
- Dữ liệu chương trình phải được backup lại thường xuyên 1 lần/ tuần do các KTV hoặc các Kỹ sư vận hành hệ thống thực hiện.
- Hệ điều hành cùng với các chương trình được cài đặt phải được tạo bản backup với thời gian 3 tháng 1 bản.
- Thường xuyên quét virus hệ điều hành, tránh tình trạng dùng USB đã bị nhiễm virus vào PC.
- Kiểm tra, hiệu chỉnh lại các thông số kỹ thuật, bảo trì tổng thể phần mềm hệ thống Visitor guide.
3.2.10. HỆ THỐNG BMS
      1) Tổng quan về hệ thống:
Hệ thống BMS cung cấp giải pháp tích hợp tổng thể với chất lượng cao cho một tòa nhà. Đây là một hệ thống mở có khả năng tích hợp với các hệ thống báo cháy, hệ thống quản lý năng lượng, hệ thống thang máy, hệ thống an ninh, hệ thống chiếu sáng...và các hệ thống xây dựng trên những giao thức chuẩn.
	        - Ký hiệu & yêu cầu chung: Thể hiện đầy đủ các thông tin tổng quát về hồ sơ thiết kế.
	        - Lay out hệ thống: Hiển thị thống kê tổng quát các thiết bị trong hệ thống, link tới các mặt bằng các tầng.
	       - Mặt bằng hệ thống BMS các tầng: Thể hiện đầy đủ các vị trí lắp đặt và các thông số kỹ thuật của thiết bị.
	       - Sơ đồ điều khiển hệ AHU, FCU, quạt ..: Thể hiện rõ các yêu cầu lắp đặt hệ điều khiển cho AHU, FCU, quạt...
	       - Sơ đồ nguyên lý hệ thống BMS: Thể hiện rõ cách kết nối giữa hệ thống BMS với các hệ thống khác trong tòa nhà.
     2) Nhân lực  bảo trì, bảo dưỡng hệ thống:
- Nhân lực bảo trì bảo dưỡng đảm bảo có trình độ chuyên môn kỹ thuật tương ứng cho hệ thống bảo trì, bảo dưỡng ngoài ra phải được nhà cung cấp, nhà sản xuất đào tạo, chuyển giao công nghệ
     3) Yêu cầu kỹ thuật đối với công tác bảo trì, bảo dưỡng.
- Kiểm tra, bảo trì – bảo dưỡng toàn bộ hệ thống.
- Kiểm tra, bảo trì – bảo dưỡng từng thiết bị.
- Kiểm tra, bảo trì – bảo dưỡng các phụ kiện.
- Kiểm tra, bảo trì – bảo dưỡng cáp và các phần đấu nối thiết bị.
- Vệ sinh phần cứng thiết bị.
- Cài đặt lại để thiết bị hoạt động bình thường.
- Vận hành thử từng thiết bị và toàn hệ thống.
- Kiểm tra nhiệt độ phòng vận hành
- Kiểm tra trạng thái hoạt động của server và 03 client: trạng thái kết nối mạng, trạng thái đèn của ổ cứng, dung lượng ổ cứng, tốc độ hoạt động của máy v.v... 
- Kiểm tra (nhận biết nhờ đèn báo hiệu, bằng kinh nghiệm vận hành, bảo trì hệ thống) về tình trạng hoạt động của UPS.
-  Kiểm tra đường truyền dữ liệu: nhận biết trạng thái truyền dẫn của các thiết bị bằng các biểu tượng trên cửa sổ System  Profile  hoặc các sự cố được báo trên Alarm status. Nếu thiết bị bị mất kết nối thì kiểm tra nguồn điện sau đó sẽ kiểm tra thiết bị, có thể tạo Panel report để kiểm tra trạng thái của các DDC. 
- Kiểm tra bộ nhớ của các DDC, máy tính, các dữ liệu thu thập sẽ tăng dần và chiếm bộ nhớ, loại bỏ những phần không cần thiết.
-  Kiểm tra các I/O và các point dữ liệu.
-  Kiểm tra thiết bị: khi có các point dữ liệu fail hoặc các sự cố (alarm) mà không reset được hoặc lặp lại nhiều lần sẽ kiểm tra các thiết bị đầu vào, nguồn điện, tín hiệu và sau đó là tình trạng các I/O của DDC.
Thực hiện bảo trì- bảo dưỡng toàn bộ thiết bị trong tủ DDC, server và client
Công tác kiểm tra :
- Thực hiện toàn bộ các quá trình kiểm tra trước khi tiến hành bảo trì, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống.
Nếu có thiết bị nào bị hỏng, thực hiện sửa chữa hoặc thay thế.
Bảo trì - bảo dưỡng :
Vệ sinh phần cứng 
- Vệ sinh các tủ DDC:
+ Làm vệ sinh sạch sẽ bên ngoài tủ, thiết bị thuộc hệ và các tủ DDC, tránh bụi bẩn gây ảnh hưởng đến các board mạch bên trong các tủ và các thiết bị.
+ Kiểm tra, siết lại ốc trong các tủ DDC
+ Lắp đặt lại các thiết bị như cũ .
-  Đối với máy tính server và các client và UPS: 
+ Làm sạch bụi bám vào vỏ bên ngoài máy tính, bàn phím, chuột, các UPS. 
+ Vệ sinh đầu cáp mạng
+  Căng kéo lại hệ thống đường dây điện và dây mạng, đảm bảo gọn gàng, sạch sẽ.
+ Đánh dấu, đánh số hệ thống đường dây (nếu cần).
+ Thay thế hoặc sửa chữa nếu phát hiện sự cố hay hỏng hóc.
Bảo trì phần mềm :
- Thống kê các lỗi phần mềm trong bước kiểm tra, phân loại và khắc phục triệt để tất cả các lỗi.
- Xoá bớt rác, dọn dẹp, sắp xếp lại dữ liệu trong ổ cứng.
- Loại bỏ những chương trình không cần thiết.
- Thực hiện ứng dụng Scan Disk kiểm tra tình trạng của ổ cứng.
- Thực hiện ứng dụng Disk Defragment chống phân mảnh ổ đĩa. 
- Quét, diệt Virus. Cập nhật phiên bản phòng chống Virus mới nhất.
 Backup dữ liệu :
Thực hiện sao lưu dữ liệu dự phòng trong ổ cứng hiện tại hoặc thiết bị sao lưu khác. 
Kiểm tra lại lần cuối cùng các thiết bị đã được bảo trì
Nhân viên kỹ thuật sau khi đã thực hiện tất cả các công việc trên, thực hiện kiểm tra lại lần cuối cùng trước khi lập biên bản kiểm tra hiện trạng sau khi bảo trì.
- Thực hiện sao lưu dữ liệu dự phòng trong ổ cứng hiện tại hoặc thiết bị sao lưu khác. Đồng thời kiểm tra bản ghost cũ, tạo và lưu bản ghost mới cho máy.
-  Sau khi thực hiện xong công việc bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, các phần mềm phải chạy ổn định, không có lỗi. Hiệu suất sử dụng của toàn hệ thống luôn ở mức cao.               
- Kết hợp việc bảo trì hệ thống điều hoà, các thiết bị động lực như máy lạnh, chiller, bơm … với các thiết bị điều khiển để tìm được các nguyên nhân hư hỏng nếu có và có cách giải quyết phù hợp.
3.2.11.	 HỆ THỐNG QUẢN LÝ NGUY HIỂM (DMS)
      1) Tổng quan hệ thống
DMS là hệ thống tích hợp và quản lý nhiều hệ thống khác nhau: CCTV system, Access Control system, Intrusion system, Fire Alarm system bởi vậy sẽ có rất nhiều các thiết bị thuộc hệ thống này trong quá trình bảo trì các hệ thống báo cháy, cửa từ, camera giám sát sẽ có sự liên đới cần làm đồng bộ.
      2) Nhân lực  bảo trì, bảo dưỡng hệ thống:
- Nhân lực bảo trì bảo dưỡng đảm bảo có trình độ chuyên môn kỹ thuật tương ứng cho hệ thống bảo trì, bảo dưỡng ngoài ra phải được nhà cung cấp, nhà sản xuất đào tạo, chuyển giao công nghệ
      3) Yêu cầu kỹ thuật đối với công tác bảo trì, bảo dưỡng.
Kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị cấp nguồn điện lưới:
	+ Thường xuyên kiểm tra các CB cấp nguồn cho cho hệ thống, kiểm tra tình trạng hoạt động phần cơ của cầu chì, kiểm tra dòng điện, điện áp đảm bảo đúng tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật của nhà sản xuất; kiểm tra hệ thống cảm biến, rơle tự ngắt khi quá dòng, quá áp.
	+ Vệ sinh cơ học, lau, hút bụi bẩn.
Việc kiểm tra thực hiện thường xuyên, kịp thời phát hiện, khắc phục tránh tình trạng tiếp xúc kém gây move kéo dài, thiết bị đánh tia lửa điện gây cháy nổ đối với thiết bị- nguồn lửa nguy hiểm gây cháy nổ trong tòa nhà.
Kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng dây tín hiệu, dây nguồn.
+ Các hệ thống máng cáp, dây dẫn phải được cách ly với các hệ thống khác, không được để nước đổ vào máng cáp, thanh dẫn, tránh va đập cơ học vào các hệ thống máng cáp, thanh dẫn. Cáp tín hiệu luôn được bảo vệ trong các ống ghen tránh tình trạng trầy xước do chuột, côn trùng gây ra.
Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị phần cứng máy chủ và máy trạm của hệ thống.
	+ Các máy chủ và máy trạm của hệ thống DMS cần phải có lịch kiểm tra thường xuyên bằng mắt thường, trực quan xem có hiện khác thường hay không. 
- Kiểm tra bên ngoài hộp máy : Dọn sạch tất cả mọi thứ có thể rơi bụi hoặc gây bẩn, luôn nhớ tắt máy và rút phích cắm điện trước khi làm vệ sinh bất kỳ bộ phận nào của PC. Không được bôi bất kỳ chất lỏng nào trực tiếp lên các bộ phận máy. Dùng khăn chất liệu cốt tông không gây rơi bông để lau PC.
- Dọn vệ sinh hộp máy: Lau hộp máy và dọn sạch các chỗ thoát không khí.
- Giữ bàn phím luôn sạch: Lật sấp bàn phím và lắc mạnh để làm rơi hết các rác bẩn kẹt giữa hai phím.
- Bên trong hộp máy: Trước khi tháo hộp máy, phải tắt điện và rút phích cắm ra khỏi ổ điện cho PC. Tiếp đất thân thể trước khi chạm vào các linh kiện bên trong máy để tránh làm hỏng các mạch điện do điện tích tĩnh điện.  Dùng khăn đã khử tĩnh điện để lau sạch bụi bên trong hộp máy. Tránh chạm tay vào bề mặt các bo mạch. Hết sức chú ý đến bộ phận quạt ở nguồn điện, ở hộp máy cũng như ở CPU nếu PC của bạn có trang bị. Thổi sạch bụi ở bộ phận này bằng luồng khí nén; nhưng để tránh thổi bụi từ chỗ này sang chỗ kia. Kiểm tra các tiếp xúc của RAM, các đầu rắc nối của ổ cứng, card màn hình, quạt tản nhiệt cho chip, quạt nguồn…
Bảo trì, bảo dưỡng phần mềm.
+ Trước khi bảo trì, bảo dưỡng phần mềm trên các PC yêu cầu người vận hành backup lại dữ liệu hiện thời của PC tránh tình trạng hệ thống không hoạt động đúng so với ban đầu.
+ Dữ liệu chương trình phải được backup theo định kỳ.
+ Hệ điều hành cùng với các chương trình được cài đặt phải được tạo bản backup. ( ví dụ tạo file.gho ).
+ Thường xuyên quét virus hệ điều hành, tránh tình trạng dùng USB đã bị nhiễm virus vào PC.
+ Tránh tình trạng vào internet bằng PC.
+ Cấu hình lại thông số cài đặt của chương trình hệ thống để hệ thống hoạt động bình thường. Việc cấu hình lại hệ thống phải do nhà cung cấp có serial truy cập phần mềm mới thực hiện được. 
3.2.12. HỆ THỐNG LIÊN LẠC NỘI BỘ ( INTERCOM)
      1) Tổng quan hệ thống
Hệ thống thông tin nội bộ GE700 cung cấp bởi Commend, có xuất xứ nước Áo, được cung cấp để sử dụng như hệ thống thông tin nội bộ chính cho cả truyền thông tin và trong các trường hợp khẩn cấp tại Bảo tàng Hà Nội.
Thiết kế của hệ thống được mô tả chi tiết trong sơ đồ bên dưới. Hệ thống bao gồm:
01 bàn trực, EE872A,  cho phép nhận cuộc gọi từ các máy trạm khác. 
16 máy trạm treo tường EE342A, cho phép liên lạc với máy trực EE872A hoặc liên lạc giữa các máy trạm.
01 máy trạm treo tường EF862, cho phép liên lạc với EE872A khi ấn nút gọi trên máy.
      2) Nhân lực  bảo trì, bảo dưỡng hệ thống:
- Nhân lực bảo trì bảo dưỡng đảm bảo có trình độ chuyên môn kỹ thuật tương ứng cho hệ thống bảo trì, bảo dưỡng ngoài ra phải được nhà cung cấp, nhà sản xuất đào tạo, chuyển giao công nghệ
      3) Yêu cầu kỹ thuật đối với công tác bảo trì, bảo dưỡng.. 
Nội dung bảo trì – bảo dưỡng thực hiện theo trình tự sau:
-  Kiểm tra, bảo trì – bảo dưỡng toàn bộ hệ thống
-  Kiểm tra, bảo trì – bảo dưỡng từng thiết bị
-  Kiểm tra, bảo trì – bảo dưỡng các phụ kiện
-  Kiểm tra, bảo trì – bảo dưỡng cáp và các phần đấu nối thiết bị
-  Vệ sinh phần cứng thiết bị
-  Cài đặt lại để thiết bị hoạt động bình thường
-  Vận hành thử từng thiết bị và toàn hệ thống
-   Bàn giao cho đội vận hành
a. Bảo trì bảo dưỡng tổng đài Intercom
* Công tác kiểm tra, vệ sinh.
+ Tổng đài (gồm server, bàn gọi và bộ GE 700) 
Thực hiện theo định kỳ thì tháo vỏ server để vệ sinh phần bo mạch bên trong, tra dầu vào quạt tản nhiệt và bôi keo tản nhiệt.
- Kiểm tra phần cứng
- Đánh dấu, đánh số hệ thống vật lý của tổng đài (main, card mở rộng, module, nguồn ...)
- Vệ sinh server và các module card tổng đài bao gồm main chính, card mở rộng, card nguồn .
- Vệ sinh các mối nối card main tổng đài.
- Vệ sinh hệ thống cáp tiếp tổng đài.
- Đánh dấu, đánh số cáp từ tổng đài ra tủ cáp.
- Trong trường hợp phát hiện hỏng hóc tiến hành sửa chữa, thay thế.
- Tiến hành xả nạp UPS cho hệ thống
+ Các máy trạm
* Thực hiện:
- Kiểm tra vệ sinh các máy trạm
- Kiểm tra phần cứng
- Trong trường hợp phát hiện hỏng hóc tiến hành sửa chữa, thay thế.
+ Phần mạng
* Thực hiện:
- Vệ sinh thiết bị đầu cuối máy trạm
- Vệ sinh đầu cáp
- Căng kéo lại hệ thống cáp.
- Đánh dấu, đánh số hệ thống đường cáp mạng.
- Vệ sinh tủ cáp, hộp cáp, làm lý lịch tủ cáp, hộp cáp.
- Thay thế hoặc sửa chữa nếu phát hiện sự cố hay hỏng hóc.
b. Bảo trì, bảo dưỡng và cài đặt lập trình.
- Lập trình các yêu cầu cơ bản
- Cài đặt các phần mềm lập trình và điều khiển nếu có yêu cầu.
c. Các phần mở rộng còn lại ( các phần mềm được cài đặt trong server)
* Thực hiện:
- Kiểm tra phần mềm cài đặt trong server
- Khắc phục sự cố phần mềm
- Kiểm tra tình trạng hoạt động của server,  tiến hành diệt virus, update các phần mềm và dọn dẹp ổ cứng.
- Tạo file Backup theo định kỳ (6 tháng 1 lần) hoặc theo yêu cầu.
- Xử lý sự cố phát sinh trong quá trình vận hành, bảo trì, bảo dưỡng.
d. Kiểm tra, tư vấn nâng cấp hệ thống
- Tư vấn các giải pháp về viễn thông như tiết kiệm cước phí, quản lý cuộc gọi, kiểm soát và ghi âm cuộc gọi, giải pháp ổn định hệ thống và nâng cao chất lượng cuộc gọi.
* Lưu ý
- Thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của toàn bộ hệ thống.
- Cần kiểm tra và ghi lại đầy đủ trạng thái hoạt động của các thiết bị trước và sau khi thực hiện công tác vệ sinh, bảo trì bảo dưỡng.
PHỤ LỤC THIẾT BỊ BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC

	1. Hệ thống Lan

	Danh mục thiết bị
	Số lượng
	Ghi chú

	1. Switch Core (OS9800-RCB-A)
	01
	

	2. Firewall (Brick700)
	01
	

	3. Router (OA740-CB-A)
	01
	

	4. Máy chủ DHCP
	01
	

	5. Wireless Control
	01
	

	6. Hệ thống Switch nhánh OmniSwitch 6400-24
	37
	

	7. POE MGE Midspan 24
	21
	

	8. Wireless Alcatel AP61
	30
	

	9. Quạt tủ rack
	12
	

	10. UPS
	9
	

	2. Hệ thống PA

	Danh mục thiết bị
	
	

	Tủ Rack 42U
	1
	

	Nguồn UPS
	2
	

	Giao diện quang PRS-FIN
	5
	

	Bộ giao diện cho bàn gọi kéo dài PRS-CSI
	2
	

	Âm ly
	8
	

	Bộ điều khiển Netword control
	1
	

	Đầu DVD
	1
	

	Thanh chia điện
	3
	

	Attomat
	3
	

	Bàn phím
	8
	

	Bàn gọi 
	2
	

	Quạt tủ rack
	3
	

	Máy tính bàn
	1
	

	Phần mềm Praesideo
	1
	

	Tủ rack 27U
	1
	

	Bộ ghi phát thông báo kỹ thuật số EV/20R
	1
	

	Bộ thông báo sơ tán FS/7000EV
	1
	

	Bộ điều khiển trung tâm 10 vùng FS/7000CP
	1
	

	Micro chọn vùng từ xa FS/7000RM
	1
	 

	Bộ giao diện cho Micro FS/7000RF
	1
	 

	Bộ phát AM/FM Tuner, cassette JME/2A
	1
	 

	Đầu đĩa DVD
	1
	 

	Bộ đấu nối FS/7000JP
	1
	 

	Bộ nguồn cung cấp FS/7000PS
	1
	 

	Âm ly công suất 600W FS/7006PA
	1
	 

	Bộ lưu điện 2KVA HD2K1
	1
	 

	Loa hộp nghe nhạc 20W LB1-UM20E-D
	34
	

	Loa âm trần 6W LHM 0606/10
	179
	

	Loa hộp 6W, LB1-UW06-D
	17
	

	Loa nén 30W LBC 3700/00
	6
	

	Loa nén 15W SC/615M
	11
	

	Loa hộp 6W, LB1-UW06-L
	9
	

	3. Hệ thống Multimedia

	Danh mục thiết bị
	
	

	Switch nhánh 24 port Alcatel
	2
	 

	Attomat 
	2
	 

	Nguồn UPS  APC 
	2
	

	Quạt tản nhiệt
	2
	 

	Giá đấu Cable quang
	2
	 

	Bộ Control processor Crestron
	2
	 

	Dây tín hiệu Mixer
	8
	 

	Bộ Galileo Meyer Sound
	2
	 

	Đầu CD Denon
	2
	 

	Bộ MPS 488e Meyer Sound
	1
	 

	DM-MD8X8 Crestron
	2
	 

	Mixer
	2
	 

	Ổ điện
	4
	 

	Loa treo trần Meyer Sound
	4
	 

	Loa đặt sàn  Meyer Sound
	2
	 

	Màn hình máy chiếu Stewart
	3
	 

	Bộ thu tín hiệu từ xa DM-TX
	7
	 

	Máy chiếu Christie
	3
	

	Loa hiệu ứng Meyer Sound
	8
	 

	Loa sub Meyer Sound
	2
	 

	4. Hệ thống Camera

	Thiết bị thuộc hệ thống Camera ngoài nhà (gói thầu số 4)
	 
	 

	Đầu ghi hình 16 kênh
	2
	 

	Bàn điều khiển camera PTZ
	1
	 

	Tivi led sony 40 inch
	1
	 

	Bộ lưu điện UPS
	1
	

	Ổn áp lioa
	1
	 

	Camera quan sát bán cầu  IP
	16
	 

	Camera quan sát bán cầu IP PTZ
	11
	 

	Camera quan sát bán cầu hồng ngoại IP
	5
	 

	Bộ chuyển đổi quang điện( mỗi bộ 2 cái)
	2
	 

	Switch cisco 16 cổng
	2
	 

	Switch cisco 8 cổng
	5
	 

	Switch TP-LINK 24 cổng
	2
	 

	Switch TP-LINK 
	5
	 

	DÂY HDMI
	2
	 

	Camera analog hoạt động từ năm 2010
	 
	 

	Bộ lưu điện UPS
	1
	

	Bàn điều khiển camera analog PTZ
	2
	

	Bộ Simatrix
	1
	

	Đầu DVR của camera analog
	3
	

	màn hình hiển thị SIEMENS
	9
	

	camera analog PTZ
	24
	

	camera analog FD
	18
	

	camera analog BC
	4
	

	1 Bộ cây máy chủ
	1
	

	Camera dự án gói thầu số 5 
	 
	 

	cây máy chủ HP
	1
	 

	cây client HP
	3
	 

	switch JD374A
	1
	 

	switch J9803A
	1
	 

	bộ camera IP sony
	10
	 

	Switch JG350A
	2
	 

	5. Hệ thống ACS

	Máy chủ sever IBM
	01
	

	Máy trạm Lenovo
	02
	

	01 UPS APC 500 (Đã hỏng)
	01
	

	Khóa từ đôi YM-280ND(LED): SL 18 chiếc
	18
	

	Khóa từ đơn YM-280LED-DS     sl 12
	12
	

	01 Máy in kim/Printer
	01
	

	6. Hệ thống Intercom

	Máy chủ
	01
	

	Bàn trực EE872A
	01
	

	Máy trạm treo tường Commen EE342
	16
	

	Máy trạm treo tường Commen EE862
	01
	

	UPS APC
	01
	

	Hệ thống trung tâm GE700
	01
	

	Phần mềm Audiocom
	01
	

	7. Hệ thống BMS

	1. Máy tính Server BMS
	01
	

	1. Máy tính client BMS
	03
	

	1. Hệ thống tủ DDC
	32
	

	1. Hệ thống tủ DDCF
	71
	

	8. Hệ thống hướng dẫn khách thăm quan

	Case IBM 
	2
	

	Case Lenovo 
	1
	

	Case SureVue 
	24
	

	Màn hình Lenovo 
	3
	

	Màn hình SureVue 
	5
	

	Màn hình Samsung 
	17
	

	Màn hình Friendlyway
	2
	

	9. Hệ thống Tổng đài

	Máy chủ Tổng đài
	01
	

	Tủ thiết bị chính với bộ cấp nguồn và accu dự phòng
	01
	

	Hai card CPU điều khiển
	02
	

	Card giao diện ngôn ngữ vào báo hiệu
	01
	

	Card truy nhập trung kế ISDN PRI
	03
	

	Máy bàn trực điện thoại
	02
	

	Máy điện thoại bàn
	20
	

	Máy điện thoại cầm tai Wiless
	8
	

	10. Hệ thống DMS

	Máy chủ DMS
	01
	

	Máy Trạm DMS
	01
	


4. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau: 
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2.  Kế hoạch công tác.
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
Mục này quy định về quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự giao nộp sản phẩm (nếu có)... để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng.
	- Hàng hóa thuộc gói thầu phải mới 100%, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hợp pháp, đã bao gồm đầy đủ các vật tư, phụ kiện và dịch vụ kỹ thuật kèm theo để lắp đặt hoàn chỉnh, vận hành theo yêu cầu của chủ đầu tư. Có đầy đủ catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật kèm theo chứng minh (không bắt buộc đối với vật tư, phụ kiện kèm theo).
	- Trừ trường hợp Chủ đầu tư có yêu cầu khác (hoặc không yêu cầu), Nhà thầu phải cung cấp cho chủ đầu tư trước khi các bên tiến hành bàn giao và nghiệm thu hàng hóa (không bắt buộc đối với hàng hóa là phụ kiện kèm theo), bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu theo yêu cầu sau:
	+ Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, sử dụng thiết bị theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất;
	+ Tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, thiết bị (không bắt buộc đối với hàng hóa được sản xuất trong nước) do cơ quan có thẩm quyền cấp (sau đây gọitắt là “C/O”);
	+ Tài liệu chứng nhận chất lượng hoặc chứng nhận xuất xưởng hợp lệ của hàng hóa, thiết bị do nhà sản xuất phát hành (sau đây gọi tắt là “C/Q”);
	+ Các tài liệu khác theo quy định của hợp đồng.
	- Khi có phát hiện có sự thay đổi về nguồn gốc, chủng loại vật liệu, mẫu mã hàng hóa, hoặc các loại vật tư, thiết bị của nhà thầu cung cấp không đảm bảo chất lượng thì Chủ đầu tư có quyền ngừng thi công để kiểm tra, nếu không đạt yêu cầu, Nhà thầu có trách nhiệm chuyển toàn bộ số vật tư, thiết bị không đảm bảo đó ra khỏi công trình và chịu mọi phí tổn có liên quan.
Chủ đầu tư thực hiện kiểm tra, đánh giá trực tiếp các dịch vụ cung cấp.
Trong toàn bộ thời gian tính từ khi phát hiện sai sót và yêu cầu khắc phục cho đến khi khắc phục xong những sai sót.
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